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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Giáo dục Chính trị
	Lớp:  19 C1                Ngày thi:  ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


Câu 1: (3.0 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Cho ví dụ về quá trình phản ánh năng động, sáng tạo của ý thức.
Câu 2: (3.5 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Là sinh viên, anh (chị) cần làm gì để tư tưởng Hồ Chí Minh luôn phát huy được vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

Câu 3: (3.5 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đoàn kết dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Anh (chị) sẽ làm gì để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Giáo dục Chính trị
	Lớp: 19C1	   	Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Cho ví dụ về quá trình phản ánh năng động, sáng tạo của ý thức.
	3.0

	
	a
	Nguồn gốc và bản chất của ý thức
Nguồn gốc của ý thức:
Nguồn gốc tự nhiên của ý thức
 Nguồn gốc tự nhiên của ý thức: đó là bộ óc con người và thế giới khách quan, trong đó thế giới khách quan tác động đến bộ óc con người tạo nên quá trình phản ánh năng động, sáng tạo. 
 Nguồn gốc xã hội của ý thức
Có nhiều yếu tố cấu thành nguồn gốc xã hội của ý thức; nhưng trong đó nguồn gốc cơ bản, trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là lao động. Sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ. Đó là yếu tố quyết định trực tiếp việc biến óc vượn thành óc người và tâm lý động vật thành ý thức con người.
Bản chất của ý thức:
Bản chất của ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào óc người một cách năng động, sáng tạo; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
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	b.
	
Ví dụ về quá trình phản ánh năng động, sáng tạo của ý thức.
	
1.0

	2

	
	Anh (chị) hãy phân tích vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Là sinh viên, anh (chị) cần làm gì để tư tưởng Hồ Chí Minh luôn phát huy được vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?
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b.
	         
Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Người, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.  
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
+ Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta nhận thức đúng những vấn đề lớn có liên quan đến việc bảo vệ nền độc lập dân tộc, phát triển xã hội và bảo đảm quyền con người.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân ta đi tới thắng lợi.
- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi sau:
Một là: Kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận về dân chủ trong thời đại mới và đã áp dụng thành công vào xây dựng nền dân chủ mới ở Việt Nam. Dân chủ được Người thực hiện trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và tất cả đều dựa trên một nguyên tắc bất di, bất dịch: quyền hành, lực lượng và lợi ích đều thuộc về nhân dân.“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiều quyền hạn đều của dân”.
 Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy dân chủ tiếp tục là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong quá trình đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đạt được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Hai là: Kiên định đường lối độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế
Giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để chúng ta bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc của mình. Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng, nhà nước và nhân dân ta:
Luôn luôn kiên định đường lối độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
Bảo đảm độc lập, tự chủ là nguyên tắc nhất quán trong hệ thống quan điểm hội nhập quốc tế của Đảng ta và là đường lối xuyên suốt trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới.
Là sinh viên, anh (chị) cần làm gì để tư tưởng Hồ Chí Minh luôn phát huy được vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?
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b.
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đoàn kết dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Anh (chị) sẽ làm gì để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc?

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về đoàn kết dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
- Chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng, thực hiện đoàn kết dân tộc là một nội dung, một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa và là một điều kiện tất yếu để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Quần chúng nhân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần, là chủ thể chân chính, quyết định sự phát triển của lịch sử.
 Như vậy, đoàn kết dân tộc, đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế trở thành một nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một tất yếu khách quan cũng đồng thời là một nhu cầu nội tại chủ quan của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng chỉ rõ cơ sở, mục tiêu, những lực lượng và nguyên tắc đoàn kết dân tộc: 
+ Cơ sở xây dựng đoàn kết dân tộc đó là sự thống nhất về lợi ích căn bản giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp trong xã hội và giải quyết hài hòa các lợi ích đó trong đời sống hiện thực trên lập trường giai cấp công nhân
+ Về mục đích của đoàn kết dân tộc là nhằm giải phóng lao động, tiêu diệt chế độ nô lệ, làm thuê thiết lập một chế độ xã hội bình đẳng không phân biệt nam, nữ và dân tộc.
+ Lực lượng đoàn kết dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, là mọi thành viên trong xã hội không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp xã hội, nam, nữ…
+ Nguyên tắc của đoàn kết dân tộc là khối đoàn kết dựa trên liên minh công - nông vững chắc và do giai cấp công nhân lãnh đạo.


Anh (chị) sẽ làm gì để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc?
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_______Hết_______


TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
  (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)





  Phan Thị Thùy Trang					Phan Thị Thùy Trang
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần:  Giáo dục Chính trị
	Lớp:  19 C1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


Câu 1: (3.0 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày nội dung của hàng hóa sức lao động theo học thuyết Mác. Theo anh (chị), người lao động cần làm gì để nâng cao giá trị của sức lao động của mình trong thời kỳ công nghiệp 4.0  như hiện nay?
Câu 2: (3.5 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày nội dung: “Tập trung xây dựng và phát triển con người Việt Nam, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển” trong giải pháp phát triển văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để trở thành trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể của phát triển?
Câu 3: (3.5 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo em, bản thân cần làm gì để xây dựng tinh thần đoàn kết trong lớp và trong trường học.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

         KT. TRƯỞNG KHOA
           PHÓ TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ	

     				                     Phan Thị Thùy Trang	          Phan Thị Thùy Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2019 - 2020
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần:  Giáo dục Chính trị
	Lớp:        19C1              Ngày thi:  ____ / ____ / 2020
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trình bày nội dung của hàng hóa sức lao động theo học thuyết Mác. Theo anh (chị), người lao động cần làm gì để nâng cao giá trị của sức lao động của mình trong thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay?
	3.0

	
	a
	Nội dung của hàng hóa sức lao động theo học thuyết Mác.
- Khái niệm sức lao động: Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất.
- Hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa:
+ Người lao động được tự do về thân thể
+ Người lao động không có tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động của mình, trở thành những người làm thuê
- Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động:
+ Giá trị hàng hoá sức lao động: là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, giá trị này được tính bằng toàn bộ những giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết đủ để duy trì sức khoẻ của người lao động ở trạng thái bình thường; chi phí đào tạo tuỳ theo tính chất phức tạp của lao động; giá trị tư liệu sinh hoạt cho những người thay thế, tức con cái của công nhân. 
+ Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động: thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động để sản xuất ra một loại hàng hoá nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. 
Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.
Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản thường sử dụng hai phương pháp, đó là: phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
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	b.
	
Theo anh (chị), người lao động cần làm gì để nâng cao giá trị của sức lao động của mình trong thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay?
	
1.0

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày nội dung: “Tập trung xây dựng và phát triển con người Việt Nam, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển” trong giải pháp phát triển văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để trở thành trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể của phát triển?
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	a.
	Tập trung xây dựng và phát triển con người Việt Nam, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển.
Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. 
Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hoá, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. 
Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người và nền văn hoá Việt Nam.
Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.
Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các nhà hoạt động văn hóa vào việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam... làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước và chế độ XHCN.
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b.
	
Là sinh viên, em cần làm gì để trở thành trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể của phát triển?

Anh (chị) hãy trình bày giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo em, bản thân cần làm gì để xây dựng tinh thần đoàn kết trong lớp và trong trường học.

Giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Thứ nhất, thường xuyên nâng cao giác ngộ về đại đoàn kết toàn dân tộc cho cả hệ thống chính trị và toàn dân
Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc, do Đảng lãnh đạo. Là chủ thể xây dựng và thực hành đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trước hết phải có sự giác ngộ sâu sắc về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Thứ hai, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, thực tiễn của đất nước, tình hình khu vực và thế giới trong mỗi giai đoạn để có chủ trương, chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đúng đắn, sáng tạo.
Thứ ba, nắm vững tư tưởng chỉ đạo về chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực dân tộc, đề cao vai trò các chủ thể trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù ở giai đoạn nào thì sức mạnh nội lực dân tộc vẫn là nhân tố cơ bản, chủ yếu quyết định đến thắng lợi của cách mạng. Bài học về phát huy sức mạnh nội lực dân tộc đã, đang và vẫn là bài học quý báu và mang tính thời sự. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là con đường, phương thức chủ yếu để phát huy nội lực dân tộc. Mặt khác, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì sức mạnh nội lực dân tộc lại là yếu tố quyết định. Vì vậy, Đảng, Nhà nước phải luôn chú trọng chăm lo bồi dưỡng sức dân, luôn khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, giải phóng mọi tiềm năng của đất nước và đặc biệt là phát huy cao độ, tính chủ động, tích cực, sang tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ tư, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch
Chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam là bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động. Do vậy, đấu tranh chống mọi biểu hiện chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi phải thường xuyên tích cực, chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ; có nội dung và phương pháp đấu tranh phù hợp; phải phát huy mọi lực lượng, đề cao tinh thần trách nhiệm của hê thống chính trị các cấp, của các cơ quan chức năng, bộ phận chuyên trách, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các nhà khoa học và toàn dân.


Theo em, bản thân cần làm gì để xây dựng tinh thần đoàn kết trong lớp và trong trường học.
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